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TRẮC NGHIỆM BÀI HỘI THOẠI (TIẾP THEO) CÓ ĐÁP ÁN 

 

 

Câu 1. Lượt lời trong hội thoại là gì? 

A. Số người nói chuyện 

B. Số từ ngữ mỗi người nói 

C. Số lần mỗi người nói 

D. Số câu mỗi người nói 

Câu 2. Thế nào là hành vi cướp lời (xét theo cách hiểu về lượt lời)? 

A. Nói tranh lượt lời của người khác. 

B. Nói khi người khác đã kết thúc lời của người đó. 

C. Nói khi người khác chưa kết thúc lời của người đó. 

D. Nói xen vào khi người khác không yêu cầu. 

Câu 3. Trong hội thoại, khi nào người nói "im lặng" mặc dù đến lượt mình? 

A. Khi muốn biểu thị một thái độ nhất định. 

B. Khi không biết nói điều gì. 

C. Khi người nói đang ở trong tình trạng phân vân, lưỡng lự. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 4. Cha mẹ đang bàn bạc với nhau về vấn đề kinh tế trong gia đình. Người con 

ngồi gần đó nói xen vào câu chuyện kiến cha mẹ rất bực mình. Trong lĩnh vực hội 

thoại, hiện tượng người con nói xen vào câu chuyện như trên được gọi là hiện tượng 

gì? 

A. Nói leo. 

B. Cướp lời. 

C. Nói tranh. 

D. Nói hỗn. 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/luot-loi-trong-hoi-thoai-la-gi-c-so-lan-moi-nguoi-noi-trac-nghiem-mon-ngu-van-67335
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-nao-la-hanh-vi-cuop-loi-xet-theo-cach-hieu-ve-luot-loi-a-noi-tranh-luot-67336
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cha-me-dang-ban-bac-voi-nhau-ve-van-de-kinh-te-trong-gia-dinh-nguoi-con-ngoi-67338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cha-me-dang-ban-bac-voi-nhau-ve-van-de-kinh-te-trong-gia-dinh-nguoi-con-ngoi-67338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cha-me-dang-ban-bac-voi-nhau-ve-van-de-kinh-te-trong-gia-dinh-nguoi-con-ngoi-67338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cha-me-dang-ban-bac-voi-nhau-ve-van-de-kinh-te-trong-gia-dinh-nguoi-con-ngoi-67338
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Câu 5. Trong một buổi thảo luận ở lớp học, cô giáo yêu cầu học sinh A phát biểu ý 

kiến về một vấn đề. Học sinh A chưa kịp trình bày ý kiến của mình thì học sinh B đã 

vội vàng đưa ra những suy nghĩ về vấn đề đó. Trong lĩnh vực hội thoại, hành vi đó 

của B được gọi là hành vi gì? 

A. Nói leo. 

B. im lặng. 

C. Nói tranh. 

D. Nói hỗn 

Câu 6. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏiThầy nó bảo:- (1) Hôm nay mày phải 

xuống chợ một tí đi , con ạ.- (2) Mua bán gì mà đi chợ?- (3) Mua mấy xu chè tươi, 

với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu tươm tất chứ.- (4) 

Chào ! ... Vẽ chuyện !- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được.Dần cười 

tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún nhảy 

người, giễu chị:- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu 

lêu!...Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai 

một cái và mắng nó:- (7) im thằng này! ... Để cho người ta dặn nó. Mua độ hai xu 

chè...-(8) Rầy hai xu, hàng chè không bán thì sao...Dần kêu lên thế và cố cười to để 

cho khỏi thẹn.(Nam Cao, Một đám cưới)Có mấy nhân vật tham gia trong cuộc hội 

thoại trên? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 7. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 

Thầy nó bảo: 

- (1) Hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi , con ạ. 

- (2) Mua bán gì mà đi chợ? 

- (3) Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, 

miếng trầu tươm tất chứ. 

- (4) Chào ! ... Vẽ chuyện ! 

- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được. 

Dần cười tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún 

nhảy người, giễu chị: 

- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu lêu!... 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-mot-buoi-thao-luan-o-lop-hoc-co-giao-yeu-cau-hoc-sinh-a-phat-bieu-y-kien-67339
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-mot-buoi-thao-luan-o-lop-hoc-co-giao-yeu-cau-hoc-sinh-a-phat-bieu-y-kien-67339
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-mot-buoi-thao-luan-o-lop-hoc-co-giao-yeu-cau-hoc-sinh-a-phat-bieu-y-kien-67339
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doc-doan-van-sau-va-tra-loi-cac-cau-hoithay-no-bao-1-hom-nay-may-phai-xuong-67340
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doc-doan-van-sau-va-tra-loi-cac-cau-hoithay-no-bao-1-hom-nay-may-phai-xuong-67340
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/doc-doan-van-sau-va-tra-loi-cac-cau-hoithay-no-bao-1-hom-nay-may-phai-xuong-67340
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Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai một 

cái và mắng nó: 

- (7) im thằng này! ... Để cho người ta dặn nó. Mua độ hai xu chè... 

-(8) Rầy hai xu, hàng chè không bán thì sao...Dần kêu lên thế và cố cười to để cho 

khỏi thẹn. 

(Nam Cao, Một đám cưới) 

Quan hệ của những người tham gia cuộc hội thoại trên là quan hệ gì? 

A. Quan hệ hàng xóm, láng giềng. 

B. Quan hệ bạn bè. 

C. Quan hệ gia đình. 

D. Quan hệ chức vụ xã hội. 

Câu 8. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 

Thầy nó bảo: 

- (1) Hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi , con ạ. 

- (2) Mua bán gì mà đi chợ? 

- (3) Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, 

miếng trầu tươm tất chứ. 

- (4) Chào ! ... Vẽ chuyện ! 

- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được. 

Dần cười tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún 

nhảy người, giễu chị: 

- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu lêu!... 

Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai một 

cái và mắng nó: 

- (7) im thằng này! ... Để cho người ta dặn nó. Mua độ hai xu chè... 

-(8) Rầy hai xu, hàng chè không bán thì sao...Dần kêu lên thế và cố cười to để cho 

khỏi thẹn. 

(Nam Cao, Một đám cưới) 

Trong cuộc hội thoại trên, có lần nào Dần "im lặng" khi đến lượt lời của mình hay 

không? 

A. Có. 

B. không. 

Câu 9. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 

Thầy nó bảo: 

- (1) Hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi , con ạ. 
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- (2) Mua bán gì mà đi chợ? 

- (3) Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, 

miếng trầu tươm tất chứ. 

- (4) Chào ! ... Vẽ chuyện ! 

- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được. 

Dần cười tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún 

nhảy người, giễu chị: 

- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu lêu!... 

Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai một 

cái và mắng nó: 

- (7) im thằng này! ... Để cho người ta dặn nó. Mua độ hai xu chè... 

-(8) Rầy hai xu, hàng chè không bán thì sao...Dần kêu lên thế và cố cười to để cho 

khỏi thẹn. 

(Nam Cao, Một đám cưới) 

Trong cuộc hội thoại trên, Dần đã cướp lời của cha khi nào? 

A. Khi dần cười tủm tỉm không đáp. 

B. Khi Dần thực hiện lượt lời số (2). 

C. Khi Dần thực hiện lượt lời số(4). 

D. Khi Dần thực hiện lượt lời số (8). 

Câu 10. Để giữ lịch sự trong hội thoại, chúng ta cần làm gì? 

A. Cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh, cắt lời hoặc chêm vào lời của 

người khác. 

B. Nhất thiết phải đáp lại tất cả những câu người khác hỏi khi giao tiếp. 

C. Chỉ cần im lặng. 

D. Cả A,B,C đều đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-giu-lich-su-trong-hoi-thoai-chung-ta-can-lam-gi-a-can-ton-trong-luot-loi-67344
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI HỘI THOẠI (TIẾP THEO) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 6 B 

Câu 2 A Câu 7 C 

Câu 3 D Câu 8 A 

Câu 4 A Câu 9 D 

Câu 5 C Câu 10 A 

 


